PHỤ LỤC 
DANH MỤC MÃ ĐỐI TƯỢNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1071/QĐ-BHXH

	STT
	Mã ĐT
	Mã QL
	Đối tượng

	1
	BT
	4
	Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định tại nghị định số 67/2007/NĐ-CP bao gồm:
1. Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ gia đình nghèo.

Người chưa thành niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi nhưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

2. Người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo; người cao tuổi còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không có con, cháu, người thân thích để nương tựa, thuộc hộ gia đình nghèo (theo chuẩn nghèo được Chính phủ quy định cho từng thời kỳ). 

3. Người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội.

4. Người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ.
5. Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.

6. Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo.

7. Gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

8. Hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ. 

9. Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi; trường hợp con đang đi học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi.

	2
	TC
	7
	Thân nhân của người có công với cách mạng (đối với thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học chỉ áp dụng cho người suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; đối với người có công giúp đỡ cách mạng chỉ áp dụng cho người được tặng kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc bằng “Có công với nước”), không bao gồm người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiện vụ quốc tế như sau:

1. Cha đẻ, mẹ đẻ
2. Con đẻ, con nuôi hợp pháp (hoặc con ngoài giá thú hợp pháp của liệt sĩ) dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
3. Con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc bị suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt.

4. Vợ hoặc chồng hợp pháp
5. Vợ hoặc chồng liệt sĩ đã lấy chồng hoặc lấy vợ khác nhưng đã nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc bố mẹ liệt sĩ khi còn sống được Ủy ban nhân dân cấp xã công nhận.
6. Người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ (thực sự nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn dưới 16 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ mười năm trở lên)
7. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng sống ở gia đình.

8. Người phục vụ thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên an dưỡng ở gia đình.

	3
	TA
	7
	Thân nhân của sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHYT thì được cấp thẻ BHYT bắt buộc bao gồm:
1. Bố, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp
2. Vợ hoặc chồng

3. Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học.
4. Bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng

5. Người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng. 

	4
	TY
	7
	 Thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc, quân hàm sỹ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc QĐND nhưng không phải là quân nhân, CAND nếu không thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHYT thì được cấp thẻ BHYT bắt buộc bao gồm:

1. Bố, mẹ đẻ; người nuôi dưỡng hợp pháp

2. Vợ hoặc chồng

3. Con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học.
4. Bố, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng

5. Người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng. 


	DANH MỤC MÃ ĐỐI TƯỢNG, MÃ QUYỀN LỢI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 1071/QĐ-BHXH NGÀY 01/09/2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

(phụ lục 1)

	TT Nhóm ĐT theo luật
	Mã đối tượng
	Đối tượng
	Mã Quyền Lợi
	Ghi chú

	
	Tên nhóm
	Số TT
	Ký hiệu
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Người đang làm việc
	1
	DN
	Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật đầu tư.
	7
	 Nếu là người có công thì được cấp thẻ DN7 thành DN1 hoặc DN2

	
	
	2
	HX
	Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc trong các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
	7
	

	
	
	3
	CH
	Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội khác.
	7
	Nếu là người có công thì được cấp thẻ CH7 thành CH1 hoặc CH2

	
	
	4
	NN
	Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc trong các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên tham gia có quy đinh khác
	7
	

	
	
	5
	TK
	Người lao động, kể cả lao động là người nước ngoài, làm việc trong các tổ chức khác có sử dụng lao động được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.
	7
	

	
	
	6
	HC
	Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
	7
	Nếu là người có công thì được cấp thẻ HC7 thành HC1 hoặc HC2

	
	
	7
	XK
	1- Người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

2- Cán bộ dân số gia đình và trẻ em ở xã, phường và thị trấn theo Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25/10/2006.
	7
	Nếu là NCC thì được cấp thẻ XK7 thành XK2; hộ Nghèo là XK4; hộ Cận nghèo là XK6

	2
	Sĩ quan, HSQ Công an ND
	8
	CA
	Sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.
	3
	

	3
	Hưu trí, MSLĐ
	9
	HT
	Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
	5
	Nếu là người có công thì được cấp thẻ HT5 thành HT1 hoặc HT2

	4
	TN LĐ, BNN
	10
	TB
	Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
	7
	Nếu là người có công thì được cấp thẻ TB7 thành TB1 hoặc TB2

	5
	Thôi hưởng mất sức đang hưởng trợ cấp
	11
	MS
	1- Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ Ngân sách Nhà nước (trợ cấp 91) 

2 - Công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ).

3- Đối tượng theo QĐ 613 của TTg Chính phủ
	7
	Nếu là người có công thì được cấp thẻ MS7 thành MS1 hoặc MS2

	6
	Cán bộ xã 09
	12
	XB
	Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.
	7
	Nếu là người có công thì được cấp thẻ XB7 thành XB1 hoặc XB2

	7
	Cán bộ xã phường hưởng ngân sách
	13
	XN
	Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp từ Ngân sách Nhà nước hàng tháng bao gồm các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 130/CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ).
	7
	Nếu là người có công thì được cấp thẻ XN7 thành XN1 hoặc XN2

	8
	Thất nghiệp
	14
	TN
	Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.
	7
	

	9
	Người có công với CM


	15
	CC
	1- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 

2- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/08/1945 ( Tiền khởi nghĩa); 

3- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

4- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên.
	1
	

	
	
	16
	CK
	1- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; 

2- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh bị mất sức lao động dưới 81%; 

3- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

4- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày;

5-Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chuương kháng chiến, chiến thắng;

6- Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng thưởng bằng “có công với nước”., “tổ quốc ghi công”
	2
	

	10
	Cựu chiến binh
	17
	CB
	1- Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/04/1975 trở về trước theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ; 

2- Thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
	7
	

	11
	Người tham gia KC chống Mỹ
	18
	KC
	Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
	7
	

	12
	Đại biểu QH, HĐND
	19
	HD
	Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm.
	7
	

	13
	Bảo trợ xã hội
	20
	BT
	Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ; NĐ số 13/2010/NĐCP ngày 27/02/2010

1-Trẻ em < 16 tuổi mồ côi cả cha và mẹ, còn cha hoặc mẹ nhưng mất tích không đủ khả năng nuôi dưỡng, cha hoặc mẹ đang bị tù giam, trẻ nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo.

2- Trẻ bị bỏ rơi.

3- Con< 16 tuổi của người đơn thân nghèo.

4- Người tàn tật nặng không thể lao động, không thể tự phục vụ.

5- Người mắc bệnh tâm thần mãn tính độc thân.

6- Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động.

7- Người cao tuổi (từ 60 tuổi) cô đơn thuộc hộ nghèo, còn vợ hoặc chồng nhưng già yếu, không con cháu.

8- Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp


	4
	

	14
	Hộ nghèo
	21
	HN
	Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
	4
	

	15
	Thân nhân người có công với CM
	22


	TC
	1- Thân nhân Liệt sĩ: gồm cha, mẹ đẻ, vợ chồng, con (con đẻ, con nuôi, con ngoài giá thú dưới 18 tuổi) Người nuôi Liệt sĩ khi còn nhỏ.

2- Con < 18 tuổi của thương binh từ 81% trở lên.

3- Con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học bị tàn tật, suy giảm khả năng lao động, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

4- Người phục vụ Thương binh nặng từ 81% trở lên tại nhà. 


	7
	

	16
	Thân nhân Quân đội
	23
	TQ
	Thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân đang tại ngũ; hạ sỹ quan, binh sỹ đang phục vụ trong Quân đội nhân dân.
	7
	

	
	Thân nhân Công an
	24
	TA
	Thân nhân sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân; hạ sỹ quan, chiến sỹ công an nhân dân phục vụ có thời hạn.
	7
	

	
	Thân nhân Cơ yếu
	25
	TY
	Thân nhân sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang làm công tác cơ yếu tại Ban Cơ yếu Chính phủ và người đang làm công tác cơ yếu hưởng lương theo bảng lương cấp bậc, quân hàm sỹ quan Quân đội nhân dân và bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân nhưng không phải là quân nhân, công an nhân dân.
	7
	

	17
	Trẻ em
	26
	TE
	Trẻ em dưới 6 tuổi
	1
	GTSD từ ngày cấp đến đủ 72 tháng tuổi

	18
	Người hiến tạng
	27
	HG
	Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.
	7
	

	19
	Lưu học sinh
	28
	LS
	Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ Ngân sách của Nhà nước Việt Nam (kể cả lưu học sinh tự túc)
	7
	-Cấp thẻ theo khóa học.

- Lưu học sinh tự túc mức đóng như đối tượng tự nguyện

	20
	Cận nghèo
	29
	CN
	Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
	6
	

	21
	HS,SV
	30
	HS
	Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

(có trách nhiệm tham gia từ 01/01/2010)
	7
	Nếu thuộc hộ nghèo, được cấp thẻ mã HN4 

(không cấp thẻ mã HS)

	22
	Hộ gia đình
	31
	GD
	Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp.

(có trách nhiệm tham gia từ 01/01/2012)
	7
	Nếu có Huân huy chương kháng chiên, chiến thắng mà không được cấp thẻ mã CK thì được đổi thành GD2 

	23
	Thân nhân người lao động
	32
	TL
	Thân nhân của người lao động quy định tại khoản 1, Điều 12 Luật BHYT bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; bố, mẹ nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình.
	7
	(có trách nhiệm tham gia từ 01/01/2014)

	24
	Xã viên
	33
	XV
	Xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể
	7
	(có trách nhiệm tham gia từ 01/01/2014)

	25
	ốm đau dài ngày
	34
	NO
	Người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
	7
	


Phụ lục 2

QUYỀN LỢI HƯỞNG BHYT

	Mã quyền lợi
	Chi phí KCB theo qui định
	Dịch vụ KT cao, chi phí lớn
	Chi phí Vận chuyển
	Đối tượng

	1
	100%
	100%
	Có
	CC,TE

	2
	100%
	100%; không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ
	Có
	CK

	3
	100%
	100%; không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ
	Không
	CA

	4
	95%
	95% ; không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ
	Có
	BT, HN

	5
	95%
	95%; không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ
	Không
	HT

	6
	80%
	80%; không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ
	Có
	CN

	7
	80%
	80%; không quá 40 tháng lương tối thiểu cho một lần sử dụng dịch vụ
	Không
	Còn lại

	
	Trường hợp chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí KCB < 15% lương tối thiểu chung thì được thanh toán 100% đối với tất cả các mã quyền lợi từ 1 đến 7
	
	
	


